	BỘ NỘI VỤ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 01/2013/TT-BNV
	Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013


THÔNG TƯ
BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo khi thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 2. Ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1. Ban hành 45 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kèm theo Thông tư này, gồm:

a) 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hiệu từ A1 đến A10 (có phụ lục kèm theo).

b) 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan ký hiệu từ B1 đến B35 (có phụ lục kèm theo).

2. Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có tên, số, ký hiệu và kích cỡ thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng

1. Trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính được ban hành theo Thông tư này.

2. Việc ghi các nội dung trong biểu mẫu phải bằng tiếng Việt, trừ tên giao dịch quốc tế của tổ chức tôn giáo (nếu có), không viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

3. Biểu mẫu về thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành về văn thư lưu trữ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất việc quản lý, hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
a. Xây dựng, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
b. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và Thông tư này;

c. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thực hiện biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Trực tiếp tổ chức, thực hiện, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo về Bộ Nội vụ (qua Ban Tôn giáo Chính phủ) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2013.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Nội vụ; Website Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Lưu: VT, BTGCP (10 bản).
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Phụ lục I


BIỂU MẪU CỦA CƠ QUAN, THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN


(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ)


		TT

		TÊN BIỂU MẪU

		KÝ HIỆU



		1

		Giấy chứng nhận – Đăng ký hoạt động tôn giáo

		A1



		2

		Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		A2



		3

		Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		A3



		4

		Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

		A4



		5

		Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

		A5



		6

		Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

		A6



		7

		Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

		A7



		8

		Giấy chứng nhận – Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

		A8



		9

		Giấy chứng nhận – Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể

		A9



		10

		Quyết định về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

		A10
















Mẫu A1


		……… (1)

Số:……/GCN-…..(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…(3)……, ngày……tháng……năm……





GIẤY CHỨNG NHẬN


Đăng ký hoạt động tôn giáo




………………… (1) ……………………………………………..chứng nhận:


Tên tổ chức (chữ in hoa):...………………………………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển tại Việt Nam:……………………….

……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Tôn chỉ, mục đích hoạt động:….…………………………………………………


Phạm vi hoạt động:…...…………………………………………………………..


Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...


Trụ sở chính:…...…………………………………………………………………


Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.


		Nơi nhận:


- ……….;


- ……….;


- Lưu:  VT,…

		………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).


(2) Viết tắt tên cơ quan cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.


(3) Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 


(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động tôn giáo. 













Mẫu A2


		………….. (1)



Số:……/QĐ- …….(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




…………(3), ngày……tháng……năm……..





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận tổ chức tôn giáo




…………. (4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


………….(5)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):……………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..…...…………………..…….…………………..


Trụ sở chính:……………………………………………………………………..


Năm hình thành tại Việt Nam:……………………………………………………


Tôn chỉ, mục đích hoạt động:…………………………………………………….


Phạm vi hoạt động:…...…………………………………………………………..


Cơ cấu tổ chức: …………………………………………………………………..


Điều 2. …………………..(6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Lưu: VT, …..      




		                              ………………(4)

                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








(1)  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.


(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.


(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.


(4) Thủ  trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.


(5) Thừa ủy quyền (nếu có).


(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.


                                                                                                                 Mẫu A3   

		ỦY BAN NHÂN DÂN …..(1)



Số:……/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……(2)….., ngày……tháng……năm……..





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận tổ chức tôn giáo




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….(1)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:


Tên tổ chức (chữ in hoa):…………………………………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...…………………………………………………


Trụ sở chính:…...…………………………………………………………………


Năm hình thành tại Việt Nam:.…………………………………………………...


Tôn chỉ, mục đích hoạt động: ……………………………………………………


Phạm vi hoạt động:...……………………………………………………………..


Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...


Điều 2. ………………(3) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.


		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Lưu: VT, . …




		                      CHỦ TỊCH 


                      (Ký, ghi rõ họ tên,  đóng dấu)






(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.

(3) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

		……….(1)


Số: …….../QĐ-….(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….(3), ngày……tháng……năm……





QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc




………….(4)


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;



Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;




………………..(5)


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ………(6) được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:


Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:………….…………………….………………...

Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….

Số lượng tín đồ khi thành lập:…………………………………………………….


Trụ sở:………………….………..……………………………………………….


Điều 2. …….(7) thuộc ………..(6), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(6) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Lưu: VT, …..

		………………(4)


 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định. 


(2) Viết tắt tên  cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Thừa ủy quyền (nếu có).


(6) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


(7) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc.


		ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)



Số:…..…/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



……(2)……, ngày……tháng……năm……





QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN … (1)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;



Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;




Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ………(3) được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở:


Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….………………………………………


Phạm vi hoạt động:………………..……………………………………………...


Số lượng tín đồ khi thành lập:…………………………………………………….


Trụ sở:…………..…..………………………………………………………….…


Điều 2. …..….(4) thuộc hệ thống tổ chức của ………..(3), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(3) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 2; Điều 3; 


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2)  Địa danh nơi ban hành Quyết định.


(3) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.


(4) Tên tổ chức tôn giáo cơ sở.

		……..(1)




Số:……/QĐ-….(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



………(3), ngày……tháng……năm……





QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấp thuận …(4) tổ chức tôn giáo trực thuộc


………………….(5)



Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;




…………..(6)……………..


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ……….……(7) được ….(4) tổ chức tôn giáo trực thuộc.


Tên tổ chức trước khi …(4)…………………………………………...………...…


Tên tổ chức sau khi …(4)…………………………………………..….……….….


…………………………………………………………………………………….


Số lượng tín đồ trước khi …(4)……………………………………………………


Số lượng tín đồ sau khi …(4)……………………………………………………...


Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….


Trụ sở:…………………………………………………………….


Điều 2. …….(8) thuộc ………..(7), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(7) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Lưu: VT, …..




		………………(5)

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.



(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.


(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(6)  Thừa ủy quyền nếu có. 


(7) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


(8) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

		ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)



Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



……(2)……, ngày……tháng……năm……





QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấp thuận ……(3) tổ chức tôn giáo cơ sở




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;




Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho …….(4) được …(3) tổ chức tôn giáo cơ sở.


Tên tổ chức trước khi ……….(3)………………………………...………………..


Tên tổ chức sau khi …………(3) ………………………………………...….…....

Số lượng tín đồ trước khi ……(3) ………………………………………………...

Số lượng tín đồ sau khi ….......(3)……………………………………….………...

Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….


Trụ sở:…………………………………………………………………………….


Điều 2. …….(5) thuộc ………..(4), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(4) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 2;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


(4) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(5) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

  Mẫu A8 


		………(1)


Số:………/GCN - …(2)

		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(3), ngày……tháng……năm……





GIẤY CHỨNG NHẬN


Đăng ký Hội đoàn tôn giáo




………………………………………………….. (1) chứng nhận:


Tên hội đoàn (chữ in hoa):…….…………………………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………………………


Mục đích hoạt động:……...………………………………………..……………..


Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………..…………………………


Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn: 


Họ và tên: ……………..Tên gọi khác………………Năm sinh…………..


Giấy CMND số:…………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:……………….


Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):……………………………….


Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

		

		…………….(4)


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.












          Mẫu A9


		……………..(1)



Số:……/GCN-…(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




(3), ngày……tháng……năm……





GIẤY CHỨNG NHẬN


Đăng ký…………. (4)




……………………………(1)…………………………………….chứng nhận:


Tên …(4): ….……………………………………………………………………...


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………………………


Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..


Hệ thống tổ chức: ………………………………………………………………...


Trụ sở hoặc nơi làm việc:…..…………………………………………………….


Người đứng đầu….(4): 


Họ và tên: ……………..Tên gọi khác………………Năm sinh…………..


Giấy CMND số:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu có):……….

……………………………………………………………………………..

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

		

		…………….(5)


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







 (1)  Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp giấy chứng nhận.


(4) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.


(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.


		……….(1)



Số:…………/QĐ-…(2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



…(3), ngày……tháng……năm……





QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo 


những người chuyên hoạt động tôn giáo




                                                   ……….(4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 14 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ………(5) ………...

……………...(6)…………

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho …..(7) thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.


Tên trường:……………………………………………………………………


Địa điểm:…….………………………………………………………………..


Điều 2. ………(8) được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung Đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 


 Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.


		Nơi nhận:


- Như Điều  3;


- Lưu: VT, …..

		………(4)

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.



(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.



(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.



(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.


(5) Căn cứ khác (nếu có).



(6) Thừa ủy quyền (nếu có).



(7) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập trường.



(8) Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. 

Phụ lục II


BIỂU MẪU CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN


(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25  tháng 3  năm 2013 của Bộ Nội vụ)


		TT

		TÊN BIỂU MẪU

		KÝ HIỆU



		1

		Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

		B1



		2

		Thông báo – Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm…

		B2



		3

		Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng

		B3



		4

		Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

		B4



		5

		Đăng ký hoạt động tôn giáo

		B5



		6

		Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

		B6



		7

		Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

		B7



		8

		Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

		B8



		9

		Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

		B9



		10

		Đăng ký Dòng tu hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác

		B10



		11

		Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

		B11



		12

		Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh- khóa học…

		B12



		13

		Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

		B13



		14

		Thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

		B14



		15

		Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

		B15



		16

		Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

		B16



		17

		Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài

		B17



		18

		Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành

		B18



		19

		Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

		B19



		20

		Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

		B20



		21

		Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

		B21



		22

		Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

		B22



		23

		Đăng ký người vào tu

		B23



		24

		Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

		B24



		25

		Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Điều 28, Điều 29 Nghị định)

		B25



		26

		Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

		B26



		27

		Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo

		B26



		28

		Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

		B27



		29

		Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

		B29



		30

		Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

		B30



		31

		Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

		B31



		32

		Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài

		B32



		33

		Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

		B33



		34

		Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam

		B34



		35

		Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

		B35
















Mẫu B1


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                               ……(1),  ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng 




Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….


Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………………………………..………...


Địa chỉ: ……..…………………….………………………………………………


Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:


Họ và tên: …………………..Tên gọi khác…………….…..Năm sinh………..…

 
Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.……….….


Nơi cư trú:………………………………………………………………………...


Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.


Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy CMND, nơi cư trú).

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)







 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.


 (2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.


 (3)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký  Thông báo













Mẫu B2


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……


 

Kính gửi: (2)………………………………………………….……………………


Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………………


Địa chỉ: …………………………………………………………………………..


Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý): 


Họ và tên: ……………….Tên gọi khác………………Năm sinh………...


Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………….…...Nơi cấp:…..…...…

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:


Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc.


(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)







(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.


(2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.


(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.


DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM….. 

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của………………………(Mẫu B2)


		TT

		Tên hoạt động tín ngưỡng

		Người tổ chức, chủ trì

		Số lượng người tham gia

		Nội dung

		Hình thức tổ chức 

		Thời gian

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                                                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1)


                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)





(1)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng .












Mẫu B3


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LẾ HỘI TÍN NGƯỠNG




Kính gửi: (2)…………………………………………….…………………………


Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ……………………..……….…...…………..


Địa chỉ: ……..…………………………………..………………………………...


Người đại diện: 


Họ và tên: …………....Tên gọi khác…………………Năm sinh….……...


Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:..……………….Nơi cấp:………


Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:


Tên lễ hội:……………………………………………………………………...…


Nguồn gốc lịch sử (3):……………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………….


Phạm vi tổ chức: ………….……………………………………………………...


Nội dung lễ hội:…...………………………………………………………...........


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Thời gian tổ chức:……….………………………………………………………..


Địa điểm tổ chức:………….……………………………………………………...


Kèm theo văn bản gồm:  chương trình  lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội.


		

		                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN 


                                (Ký, ghi rõ họ tên)







(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.


(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lễ hội.



(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.













Mẫu B4


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO





Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………..



Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...


Người đại diện: 


Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………Năm sinh……...…...


Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:………………..Nơi cấp:……….…


Nơi cư trú:…………………………………………………………………


Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau: 


Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..


Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………………...

Hình thức sinh hoạt: …...…………………………………………………………


Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..………………..


Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………………


Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..………………..


		

		                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN


                                 (Ký, ghi rõ họ tên)










(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 


(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.












Mẫu B5


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……….(1), ngày……tháng……năm……..





ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO





Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………...


Tên tổ chức: (3)……………………………………………………………………


Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...


Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:


Người đại diện:


Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………...Năm sinh………...


Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…


Nơi cư trú: …………………………………………………………………


Nguồn gốc hình thành:……………………………………………………………


Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..


Phạm vi hoạt động:……………………………………………..………………...


Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...


Số lượng người tin theo:.………………………………………..………………..


Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:……………....……………………………………..


Kèm theo văn bản gồm: giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách  dự  kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú  xác nhận  (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ). 


		

		                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN


                                 (Ký, ghi rõ họ tên)










 (1)  Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.


 (2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 (3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.






 





           Mẫu B6


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………..(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO




Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………


Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..………………………………...


Tên tôn giáo: …………………………………………………………………..


Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo: 


Tên tổ chức: (3)………………………………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………..…………


Trụ sở chính: …………….………..……………………………………………


Người đại diện:


Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………Năm sinh………….


Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………


Chức vụ trong tổ chức (nếu có):…………………………………….…..


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:…../….. ngày cấp: ../……./…


Cơ quan cấp:……………………………………………………………………


Số lượng tín đồ:…………………..…………………………………………….


Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..……………..


Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….………….


Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo;  giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức. 


		

		                                               TM. TỔ CHỨC 


                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.


(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 (3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).













Mẫu B7


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 


Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….……………………………………………………………...


Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...


Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:


Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ……………………………..


…………….………………………………………………………………………


Lý do thành lập:………………………………...…..…………………………….


Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...


Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….


Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..


…………….………………………………………………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.


		

		                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở. 













Mẫu B8


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC




Kính gửi: (3) ………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: ……………………………………………………………………………………


Trụ sở: ……..……………………………………………………………………..


Đề nghị được …(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:


Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):..……………………………………...

Lý do (2):……………………………...........……………………………………...

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...


Số lượng tín đồ trước khi (2)………………………………………………………


Số lượng tín đồ sau khi (2) ………………………………………………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):……………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.


		

		                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).


(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở. 












Mẫu B9


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO





Kính gửi: (2)………………………………………………………………………


Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………………..


Trụ sở chính: …………………………………………………………………….


Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:


Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………………. ………………….


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….


Mục đích hoạt động: ……………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………


Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..…………………


…………………………………………………………………………………….


Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn: 


Họ và tên: ……………Tên gọi khác………………Năm sinh……………


Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:………..……..


Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………………


Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).


		

		                                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)








(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 


(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn  có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).













Mẫu B10


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………..(1), ngày……tháng……năm……..





ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)




Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………………..


Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...………………………………


Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..


Đăng ký dòng tu……..(2):

Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..……………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….


Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..


Hệ thống tổ chức và quản lý:…..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………


Trụ sở hoặc nơi làm việc: ……………………..…………………………………


Người đứng đầu dòng tu…..(2): 


Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………...Năm sinh……….…


Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..


Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………………….


Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động. 


		

		                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)








(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.


(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.


(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).













Mẫu B11


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP …(2)



Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.


Tên tổ chức tôn giáo: ….…...……..……………………………………………...


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..


Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:


Tên trường:………...…..…………………………………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………..


Dự kiến địa điểm đặt trường:………. ……………………………………………


Mục đích:…………………………………………………………………………


Chức năng:…………………….………………………………………………….


Nhiệm vụ:…………………………………………………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: Đề án thành lập trường. 


		

		                                         TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.













Mẫu B12


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……






THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH – KHÓA HỌC ……


Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo:..………………….


…………………………………………………………………………………….


Thuộc tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...……..……………………………..


Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh khóa học với nội dung sau:


Tổng số học viên dự kiến tuyển:………………………………………………….


Số học viên là người Việt Nam:…...……………………………………………...


Số học viên là người nước ngoài:…...……………………………………………


Số lớp dự kiến:…...……………………………………………………………….


Thời gian học:…………………………………………………………………….


Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


		

		                            TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO


                             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.













Mẫu B13


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HỌC TẠI …(2)



Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Tên ..(2)………………………………………………………..…………………..


……………………………………………………………………………………


Thuộc tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..


Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường với nội dung sau:


		TT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Lý do theo học

		Thời gian theo học

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		





Kèm theo đề nghị gồm: Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài đăng ký theo học được dịch sang tiếng Việt có chứng thực; các giấy tờ liên quan theo quy định tuyển sinh của nhà trường.  


		

		                        TM. BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


                              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)










(1) Địa danh nơi đặt trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.


(2) Tên trường đào tạo.













Mẫu B14


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO GIẢI THỂ …(2)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.


Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………………………………..


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở tại: ………………………………………………........…………………..


Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo:.…………………...……………………...…………………………………………


Địa điểm:…..……………………….…………………………………………….


Thông báo về việc giải thể trường với nội dung sau:


Lý do giải thể:…………………………………………………………...………..


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Phương thức giải thể:…………………………………………………………….


Thời điểm giải thể: từ ngày……..…tháng……..năm……………………………


		

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.



(2) Tên Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.













Mẫu B15


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm…





ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG 


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi: (2) ……...……………………………………………………………….


Tên tổ chức tôn giáo:……………………...……………………………………... 


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………...


Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………


Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:


Tên lớp: …………...……………………………………………………………..


Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………


Lý do mở lớp:…………………………………………………………………......


Thời gian học:…………………………………………………………………….


Nội dung học:……………………………………………………………………..


Thành phần tham dự: ……………………………..……………………………...


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật ).


		

		                                TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.













Mẫu B16 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………..(1), ngày……tháng……năm……..





ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHỨC,


 PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ




Kính gửi: (2)……………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo:…………………………..……………... …………...........


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……..……………..……………………………………………….


Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:


		TT

		Họ và tên

		Tên gọi khác trong tôn giáo

		Năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Phẩm trật

		Phạm vi phụ trách



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		





Đính kèm bản đăng ký gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. 


		

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).













Mẫu B17


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, 


BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 




Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:………………………….…………........................ 


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...


Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:


		TT

		Họ và tên

		Tên gọi khác trong tôn giáo

		Năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Phẩm trật

		Lý do đề nghị

		Phạm vi phụ trách



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		

		





Kèm theo bản đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị. 


		

		                        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)








(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.












Mẫu B18


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO 


Về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành 



Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….


Tên tổ chức tôn giáo:………………………..……………..…………... ………..


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...


Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:


Họ và tên: ………………………………………………Năm sinh….………......


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………….……...


Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………………Nơi cấp:....………….


Chức vụ, phẩm trật:……………….... ……………………………………………


Phạm vi phụ trách:………..…...………………………………………………….


Lý do cách chức, bãi nhiệm:..…...………………………………………………..


Từ ngày…………tháng………năm……………………………………………...


Kèm theo Thông báo gồm: văn bản của tổ chức tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.


		

		                               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).













Mẫu B19


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành




Kính gửi: (2)………………………….……………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..


Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:


Họ và tên: …………………………………..………………Năm sinh………….


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………


Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….


Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………………..


Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………………....


Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………


		

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


 (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.













Mẫu B20


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN 


NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH




Kính gửi: (2) ………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..…………………………...


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..


Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:


Họ và tên: …………………………………………………Năm sinh…………...


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………………………….


Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………………….Nơi cấp:……………


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….


Nơi thuyên chuyển đi:…..…………. ……………………………………………


Nơi thuyên chuyển đến: ………………………………………………………….


Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………


Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.


		

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.













Mẫu B21


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


(Năm ……)


Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………………..


Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….... ….…...……..……………………..


Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:


Họ và tên: ………………..…………………...…………Năm sinh…........


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………............................


Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:


		TT

		Tên hoạt động tôn giáo

		Người tổ chức

		Nội dung hoạt động tôn giáo

		Thời gian tổ chức

		Dự kiến số lượng người tham dự

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		





		

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.


(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.












Mẫu B22


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


 NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ


Kính gửi: (2) ……………………………………….……………………………...


Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..…………..


Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………


Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:   


Tên hoạt động tôn giáo:…...……………………………………………………..


Nội dung hoạt động:…...…………………………………………………………


Người tổ chức:………………….…...……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………………………


Thời gian:……….…………. …………………………………………………….


Địa điểm:…………………………………………………………………………


Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..…………………………………


Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


		

		                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.


(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).



                                                                                                    Mẫu B23




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU




Kính gửi: (2) ….…………………………………………………………………...


Người phụ trách cơ sở tôn giáo:


Họ và tên: …………………………….……………Năm sinh…................


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....


Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….……………………


Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………………


Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:


		TT

		Họ và tên

		Giấy CMND

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Nơi cư trú

		Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)



		

		

		Số GCMND

		Ngày cấp

		Nơi cấp

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		

		





Kèm theo đăng ký gồm: sơ  yếu  lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.


		

		         NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO


         (Ký, ghi rõ họ tên)







(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.


(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.












Mẫu B24


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI


CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ




Kính gửi: (2)…………………………………………………………………….… 


Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..……………………...


Người đại diện: 


Họ và tên: ………………………………..……………Năm sinh………...


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….


Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:


Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………


Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………………


Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………….


Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………


Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...……..


Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………………..


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.


		

		                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







   
 (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.


(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.  













Mẫu B25


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI




Kính gửi: (2)……………………………………………………………………… 


Tên tổ chức tôn giáo:…………………...…...……..……………………………..


Người đại diện: 


Họ và tên: …………………………….………………Năm sinh…………


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật:……….. ……………………………………………...


Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:


Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………


Nội dung hội nghị, đại hội:……………………………………………………….


Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..


Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………


Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...…….


Số lượng người tham dự: ………………………………………………………...


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có). 


		

		                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.



(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29 Nghị định.













Mẫu B26


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI




Kính gửi: (2) ….………………………. ………………………………................


Tên tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..…


Người đại diện:


Họ và tên:……………..…………………..……………Năm sinh…..........


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật:……………….....…….……………………………....


Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi với nội dung sau:


Lý do sửa đổi:…………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Nội dung sửa đổi:…………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Kèm theo đăng ký gồm: Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã sửa đổi. 


		

		                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động chủ yếu trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).













Mẫu B27


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                  ………..(1), ngày……tháng……năm……..





ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO





Kính gửi: (2)………………………………..……………………………………..


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...………..……………………………..


Người đại diện: 


Họ và tên: …………………………….. ……………Năm sinh…..……....


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….


Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:


Tên cuộc lễ:………………………………………………………………………


Nội dung:…………………………………………………………………………


Thời gian tổ chức: ………………………………………………………..………


Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………


Người chủ trì:……………………………………………………………………..


Quy mô:…………………………………………………………………………..


Thành phần:………………………………………………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.


		

		                                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)










(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.













Mẫu B28


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……








ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO




Kính gửi: (2) …………………………..……………………..……………………


Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:…………………………………………………


Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………….……Năm sinh…………...


Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………………...


Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………


Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:


Lý do thực hiện:……………………….………………………………………….


Nội dung:………………………….……………………………………………...


Thời gian:…………………………………………………………………………


Địa điểm:…………………………………………………………………………


Thành phần tham dự:……………………………………………………………..


Người tổ chức:


Họ và tên: ……………………..Tên gọi khác………………Năm sinh………….


Chức vụ, phẩm trật: ………..…………………………………………………….


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.


		

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1)  Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.












Mẫu B29


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                 ………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,


công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng





Kính gửi: (2)………………………………………………………………………


Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..……………………


……………………………………………………………………………………


Người đại diện:


Họ và tên: …………………………..………………Năm sinh…………..


Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...…………………………………………………………………


Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:


Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………………..

Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………………

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:……………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….


		

		                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN


                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)











(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.












Mẫu B30


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO 


Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo





Kính gửi: (2)……..……………………………..………………………………….


Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..……………………......


Địa chỉ: ………………………………………………........……………………...


Người đại diện:



Họ và tên………………………………………………………………..…


Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:


Mục đích quyên góp:……………………………………………………………..


Phạm vi tổ chức quyên góp:…..………………………………………………….


Cách thức quyên góp:…………………………………………………………….


Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………………


Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….………


.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


		

		                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN


                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)







(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã). 













Mẫu B31


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




…..…(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM 




Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Người đại diện:


Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh……………...


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:………..Nơi cấp:………………..


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………...


Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..


Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..


Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam với nội dung sau: 


Tên tổ chức, cá nhân được mời:…………………………………………………..


Mục đích hoạt động:....…………………………………………………………...


Nội dung hoạt động:……….…..…………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..


Địa điểm tổ chức:……………………………………...…………………………


Kèm theo đề nghị gồm: Dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; danh sách khách mời (họ tên, tên gọi trong tôn giáo, tuổi, địa chỉ, quốc tịch, tôn giáo, chức vụ tôn giáo).

		

		                                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                               (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)





(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.













Mẫu B32


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI




Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Người đại diện:


Họ và tên: …………………… …………………Năm sinh………………


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………


Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..……


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………...…


Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..


Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..


Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:


Tên tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài mời:………………………………….


Mục đích:…………………………………………………………………………


Chương trình hoạt động:………………………………..………………………...


Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………..


Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………………..


Kèm theo đề nghị gồm: Giấy mời tham gia hoạt động ở nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp. 


		

		                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.












Mẫu B33


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI




Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Người đại diện:


Họ và tên: ………………………….………………Năm sinh……………


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....


Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..…….


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………….……..


Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..


Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..


 Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:


Họ và tên: ………………………………….………………Năm sinh………….


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………………..


Số giấy CMND:……………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:……………....


Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….


Mục đích đào tạo:…………………………………………………………………


Chương trình đào tạo:…………………………………………………………….


Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………..


Nơi đào tạo: ………….…………………………………………………………..


Kèm theo đề nghị gồm: văn bản chấp thuận đào tạo của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp. 


		

		                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 













Mẫu B34


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH


 LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIẢNG ĐẠO TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM




Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………………………………..


Tên giao dịch quốc tế:…..…………………………………………………….


Địa chỉ: ………………………………………………........………………….


Người đại diện:


Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh………….


Tên gọi trong tôn giáo………………………………………………….


Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………



Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:


Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời………………..……năm sinh...…


Quốc tịch:……………………………..Tôn giáo:…………………………….


Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………….


Trụ sở tại:……………………………………………………………………..


Người tổ chức: 


Họ và tên: …………………………. …………………Năm sinh…….


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………...


Chức vụ, phẩm:…………… …………………………………………..


Thời gian:……………………………………………………………………..


Địa điểm:……………………………………………………………………...



Thành phần tham dự:……………………………………………………….....


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; nội dung tổ chức.


		                                                                                    TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                                                           (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)











(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.













Mẫu B35


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………(1), ngày……tháng……năm……





ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM




Kính gửi: (2) ……………………………………………………………….


Người đại diện: 


Họ và tên: ………….….…Tên gọi khác……..………Năm sinh…………


Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: …………………………………



Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:


Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......…………………………………………….


Thời gian sinh hoạt tôn giáo:...…………………………………………………...


Số lượng người tham gia: ….………….…………………………………………


Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:………………………………



Địa chỉ:……………………………………………………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo. 


		

		                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN


                                           (Ký, ghi rõ họ tên)








(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.



(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.
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